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KÉ HOẠCH 
Phát triển kinh tế - xã hội năm 5 năm (2016-2020)

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm (2016-2020); công văn so 1532/SKHĐT-TH ngày 09/9/2014 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng Kê hoạch phát triên kinh tê - xã 
hội 5 năm 2016-2020. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu triển khai thực 
hiện nhiệm vụ 5 năm, Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm của ngành như sau:

Phần thứ nhất 
ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ CÔNG TÁC 5 NĂM 2011-2015

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Uỷ 
ban nhân dân tỉnh; sự quan tâm hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Ngoại giao 
và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương trong tỉnh. Trong 
giai đoạn 2011-2015 Sở Ngoại vụ đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu và phôi 
hợp tham mưu cho tỉnh quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn toàn tỉnh. 
Họp tác quốc tế của tỉnh được mở rộng, nhất là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, 
sự hợp tác toàn diện giữa Sơn La và các tỉnh Bắc Lào được tăng cường và phát 
huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực; củng cố các mối quan hệ hợp tác hữu nghị với 
các quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế nhằm tranh thủ nguồn lực từ 
bên ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kết quả thực 
hiện trong công tác chuyên môn như sau:

I. Những kết quả đạt đưọc

1. Công tác quản lý biên giói
1.1. Công tác quản lý nhà nước về biên giới:
- Tham mưu, đề xuất với Ưỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn, phối hợp với các huyện biên giới nắm tình hình thực hiện công 
tác biên giới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn khu vực biên giới; chỉ 
đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác biên giới.

- Phối hợp triển khai thực hiện tốt Hiệp định quy chế biên giới Việt Nam - 
Lào và quy chế khu vực biên giới đất liền theo nội dung Nghị định số: 
34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ; tuyên truyền cho nhân dân khu 
vực biên giới nêu cao tinh thân cảnh giác trước mọi âm mưu, hoạt động chông 
phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ, giữ 
vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.



Tham mưu cử thành phần tham gia các Cuộc họp thường niên về biên 
giới lần thứ 19, 20, 21, 22, 23 giữa hai Chính phủ; tô chức thành công các Cuộc 
họp giao ban biên giới định kỳ lần thứ 11, 12, 13, 14, 15 với tỉnh Hủa Phăn và 
lần thứ 7, 8, 9, 10 với tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa DCND Lào; chỉ 
đạo các Sở, Ngành, UBND các huyện biên giới tổ chức triên khai thực hiện nội 
dung biên bản các cuộc họp giao ban nêu trên.

Tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với tỉnh Hủa Phăn tổ chức thành 
công Lễ khai trương cửa khẩu phụ Nà Cài - xốp Đung; quy hoạch cửa khâu 
phụ Nậm Lạnh - Mường Pợ và mở mới cặp cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới 
tiếp giáp giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Luông Pha Bang.

Phối họp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành, các đơn 
vị liên quan xây dựng Đề án: Nâng cấp cửa khâu chính Lóng Sập, huyện Mộc 
Châu, tỉnh Sơn La lên thành cửa khẩu quốc tế trình cấp có thấm quyền phê 
duyệt.

- Chủ trì đoàn công tác Tổ chuyên viên liên hợp của tỉnh tham gia khóa tập 
huấn nghiệp vụ do Bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội, phục vụ cho công tác triển 
khai đề án giải quyết vấn đề dân di cư tự do, kết hôn không giá thú vùng biên giới 
Việt Nam - Lào; trình ủy  ban nhân dân tỉnh ban hành Ke hoạch triển khai Đe án 
thực hiện “Thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú 
trong vùng biên giới Việt Nam - Lào địa bàn tỉnh Sơn La.

Trình cử Đoàn cán bộ liên ngành tỉnh Sơn La đi công tác tại tỉnh Hủa 
Phăn và Luông Pha Bang (Lào) để đàm phán thống nhất nội dung, thời gian, 
biện pháp tiến hành thực hiện kế hoạch điều tra, thông kê phân loại và lập danh 
sách người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước.

1.2. Công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo cắm mốc biên giới

Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cắm mốc biên giới tỉnh, từ năm 2011 
đến nay, Sở Ngoại vụ đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo cắm mốc tỉnh:

Tiếp tục tham mưu cho ủ y  ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh 
những nội dung tiếp tục thực hiện quyêt định sô 137/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 01 
năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện 
công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào.

Phối hợp với hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang (Lào) tổ chức thực 
hiện có hiệu quả Kế hoạch tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam
- Lào góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, họp tác toàn diện 
Việt Nam - Lào, giữ vững độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thố của tố quôc. 
Xây dựng hoàn thành 125/125 cột mốc trên địa bàn, đang triển khai xây dựng 
kiến trúc cảnh quan các cột mốc đại có số hiệu 207 và 255. Phối hợp tham mưu 
cho Ban chỉ đạo cắm mốc biên giới tỉnh triển khai các bước quy trình xây dựng 
các hạng mục bổ sung (cọc dấu, kè bảo vệ cột mốc); phát hành cuốn kỷ yếu về 
công tác cắm mốc biên giới tỉnh Sơn La; chuấn bị các điều kiện tố chức Hội nghị 
tổng kết công tác cắm mốc biên giới của tỉnh.

Tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo quyết định điều chỉnh một số nội dung 
phát sinh trong công tác thi công xây dựng hạng mục kiến trúc cảnh quan tại khu
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vực mốc đại số 207, 255 và cải tạo nền đường, kè bảo vệ cột mốc đôi số 222; chỉ 
đạo các đơn vị liên quan triển khai xây dựng các phần việc còn lại của cọc dâu 
so 163/1 206/1 và các hạng mục còn lại của phần kiến trúc cảnh quan môc đại 
số 255, kè bảo vệ cột mốc đôi số 222.

Hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh phê duyệt quyết toán kinh phí xây dựng các 
công trình thuộc dự án cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào; chuân bị nội dung, 
kế hoạch tổ chức giao ban thường kỳ giữa Ban chỉ đạo của tỉnh Sơn La với Ban 
chỉ đạo tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Luông Pha Bang; kiện toàn Thành viên Ban chỉ 
đạo Cắm mốc biên giới tỉnh Sơn La.

1.3. Những tồn tại của công tác biên giới
- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan có lúc chưa chặt 

chẽ, chưa thống nhất cao.
- Tiến độ triển khai xây dựng hoàn thành kiến trúc cảnh quan cột mốc đại 

số 255 và công trình kè bảo vệ cột mốc trung sô 222 bị đình trệ.

1.4. Nguyên nhân của các vấn đề còn tồn tại:
- Văn bản của các Bộ, Ngành Trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ 

của các cơ quan cấp tỉnh liên quan đên lĩnh vực biên giới lãnh thô chưa đông 
bộ- chưa rõ, chưa thống nhất về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan.

- Địa hình khu vực biên giới hiểm trở, khí hậu tiểu vùng gây nhiều khó 
khăn trong việc tiếp cận vị trí tác nghiệp, ảnh hưởng lớn đên việc sử dụng thiêt 
bị điện tử để đo đạc và gửi số liệu qua vệ tinh.

1.5. Dự báo khả năng thực hiện năm 2015:
Mặc dù còn một số tồn tại, nhưng khả năng hoàn thành các nội dung 

nhiệm vụ năm 2015 là rất khả thi, với các lý do sau:

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới 
của tỉnh trong thời gian qua ổn định; việc phối hợp triển khai nhiệm vụ của các 
cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh vân được duy trì tôt.

- Trong thời gian gần đây, các hoạt động hợp tác, phối hợp ở quy mô 
toàn tỉnh giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bạn Lào giáp ranh trên lĩnh vực quôc 
phòng, an ninh được tăng cường mạnh mẽ hơn.

- Khối lượng còn lại của công tác cắm mốc biên giới không nhiều và 
đang được tích cực triển khai có hiệu quả.

* Khối lượng công việc ước thực hiện hoàn thành năm 2015:

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới 
của tỉnh được đảm bảo;

- Công tác cắm mốc biên giới được thực hiện hoàn thành cả trên thực địa và 
về mặt hồ sơ, đủ điều kiện công bố hoàn thành dự án theo đúng kê hoạch chung của 
cả nước (Hoàn thành xây dựng 125/125 cột mốc, 12/12 cọc dấu, hoàn thành công 
tác cắm biển báo và vật đánh dấu đường biên giới, hoàn thành đo vẽ phục vụ hiệu 
chỉnh bộ bản đồ đường biên giới Việt Nam - Lào).
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- Hoàn thành việc rà soát, xác định chi tiết địa giới quản lý hành chính các 
đoạn biên giới sau khi thực hiện hoàn thành công tác tôn tạo, tăng dày hệ thống cột 
mốc và hiệu chỉnh bản đồ đường biên giới.

- Triến khai thực hiện bước đầu công tác khảo sát, thống kê thuộc Đe án giải 
quyết vấn đề dân di cư tự do, kết hôn không giá thú ở khu vực biên giới theo kế 
hoạch của Trung ương.

- Hoàn thành thủ tục để nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án nâng cấp 
cửa khẩu Lóng Sập thành cửa khẩu quốc tế.

- Cử đoàn đại biếu biên giới tỉnh tham dự cuộc họp giao ban biên giới 
thường kỳ lần thứ XVI với tỉnh Hủa Phăn, lần thứ X với tỉnh Luông Pha Bang; 
to chức triển khai thực hiện nội dung biên bản các cuộc họp này.

2. Công tác quan hệ quốc tế

2.1. Kết quả hợp tác với các tỉnh Bắc Lào

- Trên cơ sở nội dung các văn bản họp tác đã ký giữa tỉnh Sơn La và 08 
tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2011 - 2015, Sở Ngoại vụ đã phối hợp tham mưu cho 
tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ và nhân 
dân các dân tộc trong tỉnh về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam
- Lào, Sơn La và các tỉnh Bắc Lào; các chủ trương, chính sách của hai Đảng, 
pháp luật của mỗi Nước; cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá 
cách mạng hai nước của các thế lực thù địch; chủ động giúp đỡ nhau trong phát 
triến kinh tế - xã hội, bảo vệ và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

- Nhân dịp tết cổ truyền Bun Pi May và Quốc khánh Lào hàng năm, Sở đã 
tham mưu cho tỉnh gửi thư chúc mừng tới các tỉnh Bắc Lào, cử đoàn đại biểu 
tham dự các hoạt động tại Hà Nội theo lời mời của Đại sứ quán Lào tại Việt 
Nam; gửi thư chúc mừng Đại hội Đảng nhân dân cách mạng Lào lần thứ IX tới 
các tỉnh Bắc Lào; tổ chức các hoạt động thiết thực cho các lưu học sinh Lào đang 
theo học tại các cơ sở đào tạo của tỉnh nhằm tuyên truyền về mối quan hệ hợp 
tác Việt Nam - Lào nói chung; Sơn La và các tỉnh Bắc Lào nói riêng.

- Trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện nội dung biên bản ký
kết, từ năm học 2011- 2012 đến nay, đã phối hợp tham mưu cho tỉnh phối họp 
với Bộ Giáo dục đào tạo, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam xem 
xét, tiếp nhận 323 lưu học sinh các tỉnh Bắc Lào sang học tập tại các cơ sở đào 
tạo của tỉnh bằng nguồn ngân sách của tỉnh, tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng 
tốt nghiệp cho 148 lưu học sinh; tổ chức nhiều lóp trao đổi nghiệp vụ về công 
tác tổ chức cán bộ, mặt trận, công đoàn, cựu chiến binh, phụ nữ cho 54 cán bộ 
của các tỉnh Bắc Lào. Theo chương trình hợp tác, Sở đã tham mưu trình tỉnh cử 
19 cán bộ và học sinh của tỉnh sang học tập tại các tỉnh Bắc Lào. Các chương
trình hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Sơn La và các tỉnh Bắc Lào ngày càng
phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực lâu 
dài và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Đặc biệt, từ năm học
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2012 - 2013 đến nay, đã phối hợp tiếp nhận đào tạo theo chương trình tự túc 
cho 308 lưu học sinh các tỉnh Bắc Lào.

- Thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sơn La và các tỉnh Bắc Lào 
giai đoạn 2011 - 2015, phối hợp tham mưu trình tỉnh hồ trợ kinh phí cho các 
tỉnh Bẳc Lào xây dựng một số công trình và thiết bị văn phòng phục vụ công 
tác đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội thiết thực với tổng số vốn trị giá 
52.157.000.000d (năm mươi hai tỷ một trăm lăm mươi bảy triệu đồng).

- Đặc biệt trong "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, 2012", Sở 
Ngoại vụ đã phổi hợp tham mưu cho tỉnh tăng cường mối quan hệ hữu nghị và 
họp tác với các tỉnh bạn Lào. Đã phối họp tham mưu cho tỉnh tổ chức thành 
công Hội nghị Quốc hội Việt Nam - Lào, đoàn kết - hữu nghị; tổ chức Lễ mít 
tinh và các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 
năm ngày ký kết Hiệp ước hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào. Đây là dịp để lãnh 
đạo và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào ôn lại truyền thống 
lịch sử quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam - Lào; thắt chặt hơn nữa tình đoàn 
kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước; sự họp tác giúp đỡ lẫn nhau 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

2.2. Hợp tác với vùng, miền và hợp tác với các Đại sứ quán nước ngoài 
tại Việt Nam

- Hợp tác với vùng Midi - Pyrenees - Cộng hòa Pháp:
Tiếp tục tham mưu cho tỉnh nội dung duy trì và triển khai các hoạt động 

trên cơ sở các chương trình họp tác giữa Hiệp hội Tây Nam vì sự phát triển nông 
nghiệp quốc tế (ASODIA) và Công ty cổ  phần giống bò sữa Mộc Châu và Hợp 
tác xã 19/5 về chương trình cải thiện chất lượng sữa và phát triển ngành hàng sữa 
bò; sản xuất, chế biến thử nghiệm rượu mận, cải tạo, ghép giống cây mận cho 
năng suất cao; chương trình họp tác giữa Tổ chức Hiệp hội vì sự phát triển Giáo 
dục học và Tâm lý học tại Đông Nam Á (ADEPASE) với Trường Cao đẳng Sơn 
La Dự án “Xây dựng trung tâm hướng nghiệp và gia nhập thị trường lao động 
tỉnh Sơn La”, dự án xây dựng nhà du lịch và làng tại bản Hua Tạt xã Vân Hồ, 
huyện Vân Hồ.

- Hợp tác với các Đại sứ quản:

Tham mưu trình tỉnh chủ trương đẩy mạnh, tăng cường và củng cố quan 
hệ hợp tác với các Đại sứ quán; thành lập đoàn công tác của tỉnh chúc mừng 
Đại sứ quán các nước tại Việt Nam mà tỉnh có quan hệ truyền thống nhân dịp 
năm mới và Quốc khánh hàng năm.

Phối họp chuẩn bị nội dung tham mưu cho tỉnh tổ chức đón tiếp và làm 
việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước: Lào, Cộng hòa Séc, Ấn Độ, 
Pháp, Australia, Indonesia, Nhật Bản. Trong chương trình làm việc, các Đại sứ 
bày tỏ sự ủng hộ công cuộc đổi mới và phát triển đất nước nói chung, của tỉnh 
Sơn La nói riêng và phát huy vai trò cầu nối để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh 
của tỉnh Son La với cộng đồng quốc tế.
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2.3. Công tác ngoại giao phục vụ phát triển kỉnh tế; tiếp nhận, quản lý, 
thực hiện các chương trình Dự án NGO, Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam

- Công tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế:
Tham mưu cho tỉnh tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá 

giới thiệu tiềm năng của tỉnh thông qua các chương trình làm việc của tỉnh tại 
các hội nghị, hội thảo quốc tế. Phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên 
quan tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến tham 
quan, khảo sát, đánh giá dự án; nghiên cứu, thu thập thông tin đê xây dựng đê 
cương dự án trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá giới thiệu 
tiềm năng của tỉnh thông qua chương trình làm việc với các Đại sứ quán tại 
tỉnh; gửi tài liệu quảng bá về tiềm năng của tỉnh và cơ hội hợp tác đầu tư, gửi 
danh mục dự án vận động thu hút đầu tư tới Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp 
để tham gia diễn đàn "Viet Nam Bussiness Day".

- Công tác Công tác vận động và quản lý viện trợ Phi chính phủ nước 
ngoài (PCPNN)

Sở Ngoại vụ đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trình 
ủy  ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 
về việc ban hành Chương trình xúc tiến vận động nguồn viện trợ phi chính phủ 
nước ngoài tỉnh Son La giai đoạn 2013 - 2020; Quyết định số 2033/QĐ-UBND 
ngày 13/9/2013 ban hành Ke hoạch vận động nguồn viện trợ phi chính phủ nước 
ngoài tỉnh Sơn La năm 2013 -2014.

Từ năm 2011 đến tháng 6/2014 đã được tỉnh phê duyệt tiếp nhận 30 
chương trình/dự án/ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài với giá trị cam 
kết tài trợ = 4.612.784 USD, giải ngân = 2.975.279 USD. Nhìn chung các dự án 
được triển khai thực hiện đúng tiến độ theo cam kết đã ký với các nhà tài trợ; 
phát huy hiệu quả và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm 
nghèo, góp phần nâng cao nhận thức và đời sống cho người dân vùng dự án; 
nâng cao năng lực cho các cán bộ địa phương là người trực tiếp tham gia quản 
lý và triển khai thực hiện. Quá trình tiếp nhận và tổ chức thực hiện dự án đều 
đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Sở Ngoại vụ đã phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan tạo 
môi trường thuận lợi cho các tố chức, cá nhân nước ngoài đến tham quan, khảo 
sát, đánh giá dự án; nghiên cứu, thu thập thông tin để xây dựng đề cương dự án 
trên địa bàn tỉnh; đề nghị ú y  ban công tác về các tố chức phi chính phủ nước 
ngoài thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cấp phép hoạt động cho một 
số tổ chức phi chính phủ nước ngoài mở rộng địa bàn và triển khai dự án tại tỉnh.

3. Ký kết thoả thuận quốc tế

Phối hợp tham mưu cho tỉnh thực hiện ký kết 08 Biên bản hợp tác toàn 
diện giai đoạn 2011 - 2015 với 08 tỉnh Bắc Lào; 01 Biên bản hợp tác giữa vùng 
Midi - Pyrénées (CH Pháp) và tỉnh Sơn La năm 2011 - 2012 và triển vọng hợp 
tác năm 2013; 02 văn bản về phối hợp phòng chống tội phạm trọng điểm là tội
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phạm ma túy giữa 3 tỉnh Sơn La - Hủa Phăn - Luông Pha Bang; các biên bản 
giao ban biên giới định kỳ với hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang.

Công tác đàm phán, ký kết thỏa thuận quốc tế đều đảm bảo tuân thủ các
quy định hiện hành. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương chú trọng triển
khai các nội dung thỏa thuận quốc tế tỉnh đã ký kết.

4. Công tác tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

Từ năm 2011 đến nay, Sở Ngoại vụ đã phối hợp tham mưu trình tỉnh cho 
phép tổ chức 79 cuộc hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài tại địa phương 
với các nội dung: Giao ban về công tác phòng chống chống ma túy, tội phạm 
qua biên giới; phòng chống sốt rét, bệnh truyền nhiễm qua biên giới; Hội thảo 
về dự án Vùng cao (UPLANDS); giới thiệu quảng bá ngành nghề đào tạo của 
các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn 
La với các tỉnh Bắc Lào; Hội nghị giao ban biên giới thường kỳ giữa tỉnh Sơn 
La với tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Luông Pha Bang...

Đây là các cuộc hội thảo, hội thảo chuyên đề, không mang tính nhạy cảm 
phức tạp, thuộc thẩm quyền quyết định chủ Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh.

5. Công tác lãnh sự, lễ tân

5.1. Công tác Đoàn vào, Đoàn ra

- Đoàn vào: Từ năm 2011 đến ngày 30/8/2014 trình tỉnh đón tiếp, làm 
việc với 646 đoàn đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong 
đó, tham mưu trình tỉnh đón tiêp và làm việc với 07 đoàn đại biểu cấp cao đến 
từ các tỉnh của nước CHDCND, 06 đoàn Đại sứ (Lào, Pháp, Australia, Ấn Độ, 
Indonesia, Czech).

Trong công tác đoàn vào, Sở Ngoại vụ đã chủ động phối hợp với các 
ngành, đơn vị liên quan xây dựng chương trình, nội dung làm việc với các đoàn 
khách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Hướng dẫn các ngành, địa phương xây 
dựng chương trình đón tiêp, làm việc với các đoàn khách nước ngoài phù hợp 
với thông lệ quốc tế và quy định của tỉnh.

- Đoàn ra: Từ năm 2011 đến ngày 30/8/2014 đã phối hợp thẩm định hồ 
sơ tham mưu trình UBND tỉnh cử 357 đoàn với 1956 lượt người đi công tác ở 
nước ngoài, trong đó có 11 đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh đi công các tại các 
nước CHDCND Lào, Pháp, Malaysia, Thái Lan.

Trong công tác đoàn ra, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên 
quan tham mưu trình tỉnh cử các đoàn đi công tác nước ngoài đúng mục đích, 
đảm bảo tiết kiệm ngân sách, hướng dẫn các đoàn làm các thủ tục, sư dụng giấy 
tờ xuất cảnh phù hợp với từng chuyến đi. Cán bộ, công chức được cử đi cong 
tác nước ngoài đều chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước, của tỉnh 
vê xuât, nhập cảnh, các quy định đối với đoàn ra. Kết thúc chuyến công tác cán 
bộ, công chức, các đoàn cơ bản thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo; nộp hộ 
chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ về Sở Ngoại vụ quản lý theo quy định.

Quy trình giải quyết thủ tục cho các đoàn ra, đoàn vào được thực hiện theo 
hướng cải cách thủ tục hành chính: Nhanh, gọn, kịp thời.
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5.2. Công tác quản lý các các tố chức, cá nhân nước ngoài ở địa phương và 
thủ tục lãnh sự.

- Thường xuyên phối hợp trình tỉnh cho phép các đoàn khách nước ngoài 
đên nghiên cứu, làm việc tại tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chủ 
trương tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài cư 
trú, hoạt động tại địa phương theo các chương trình hợp tác đã ký kết. Đã phối 
họp trình tỉnh: Gia hạn tạm trú cho 10 người nước ngoài đang cư trú và làm việc 
tại tỉnh, đề nghị ủy  ban công tác phi chính phủ nước ngoài gia hạn và mở rộng địa 
bàn cho 10 tổ chức phi chính phủ; phối họp giải quyết 16 vụ việc liên quan đến 
người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh và nắm bắt tình hình sinh 
hoạt và học tập của Lưu học sinh Lào đế giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh 
liên quan đến quản lý Lưu học sinh.

- Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương giao nộp Hộ chiếu ngoại 
giao, Hộ chiếu công vụ của các bộ, công chức thuộc quyền quản lý theo quy định 
tại Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn các thủ 
tục xuất nhập cảnh cho các đoàn đi công tác nước ngoài và hướng dẫn thủ tục cấp, 
gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho cán bộ, công 
chức trên địa bàn tỉnh.

* Tồn tại của công tác quản lý các các tố chức, cá nhân nước ngoài ở địa 
phương và thủ tục lãnh sự:

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động gửi báo cáo kết quả 
hoạt động đối ngoại, chưa thực hiện việc rà soát, giao nộp Hộ chiêu ngoại giao, 
hộ chiếu công vụ gửi về Sở Ngoại vụ để quản lý theo quy định.

* Khối lượng công việc U’Ó’C thực hiện năm 2015
- Công tác lãnh sự, lễ tân:
+ Công tác đoàn vào, đoàn ra:
Tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành, các cấp, các địa phương thâm 

định đoàn vào, đoàn ra theo chương trình hoạt động đôi ngoại năm 2015 đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đặc biệt là tiếp tục phôi hợp với các ngành, địa 
phương, đơn vị liên quan thực hiện các chương hoạt động đôi ngoại câp tỉnh.

+ Công tác phối hợp quản lý các tổ chức, cá nhân người nước ngoài trên 
địa bàn: Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tạo điêu kiện thuận lợi cho 
các tổ chức, cá nhân người nước ngoài cư trú, hoạt động theo các chương trình 
hợp tác đã ký kết; phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, các cơ sơ đào tạo liên 
quan nắm bắt tình hình lưu học sinh, kịp thời báo cáo xin ý kiến giải quyết khi 
có vụ việc xảy ra; phối hợp với Công an tỉnh nắm bắt tình hình các tố chức, cá 
nhân người nước ngoài đang làm việc và cư trú trên địa bàn; người nước ngoài 
đến thăm, làm việc tại tỉnh.

- Công tác quản lý hộ chiếu - lễ tân:
Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị thu nộp Hộ chiếu Ngoại giao, Hộ 

chiếu công vụ để quản lý theo quy định.
Phối hợp tham mưu, đề xuất xay dựng các đề án lễ tân phục vụ các đoàn 

khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh; hướng dẫn các ngành, các cấp và các
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- Công tác thông tin tuyên truyền đổi ngoại:

kh-Ị 2 %  T ,  phuối h^p với f  ° ngành giúp tham mưu cho tinh chi đạo triển

SỐ 2V/CT TT ung ? /Ắ n 8, ? Ông g ■ tr“  ^ “  Sơ"  La; Chi thì
, J l ễ  ngẴy í í í  của Thủ tướng Chính phũ về thực hiện chỉến lược 

phat triện thông tin đôi ngoại giai đoạn 2012 - 2020; Kế hoạch thong tin đoi
ngoại năm 2014; tập trung, nghiên cứu đăng bài viết trên trang Web cua Sơ và 
Cong thông tin điện tử tỉnh Sơn La để quảng bá hình ảnh và giơi thiêu tiềm năng 
thu hút, đâu tư, du lịch của tỉnh.

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài:

, > -  -1— - o  — — v u g i u i  L i u y u  U C ÌII  i m i m
thu hút, đâu tư, du lịch của tỉnh.

6. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại

Sở Ngoại vụ đã phối hợp với các ngành liên quan tham mưu giúp Ưỷ ban 
nhân dân tỉnh trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại: Đã phối hợp với 
cơ quan báo chí, tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động đối ngoại trong tỉnh 
cũng như hoạt động đôi ngoại trong nước, đặc biệt là các hoạt động trong "Năm 
đoàn kêt hữu nghị Việt Nam - Lào 2012".

ị mại quoc IC.

7 Công tác văn hóa đối ngoại
" • '  -ai vụ đã phối hạp tham muu, đề xuất vói tinh thực hiện chù mrong 

l ì  ngoạt VỚI du lịch cộng đông; tạo điều kiện cho cho phép các
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ch.  « i s  z 2 ', CÌ n '” È  “c  S ” Ì  ™
CÓ lưu hoc sinh T ồn hnr t !~ u ợp’ hướnỗ dẫn các cơ sở đào tạo đang

cô tey^chf đahÓa h
nhân rT i  • u:!™ w’.xã biên f iới Ỷ  ức giao lưu văn hóa van nghẹ giữa
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, Nhâ” dịp ,kỷ ni?m “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” đã phối 
ợp tham mưu cho tỉnh mời các đoàn thể thao, nghệ thuật các tỉnh Bắc Lao 

sang giao lưu văn nghệ thể thao tại tỉnh; đồng thời cư các đoàn nghẹ thuật tĩnh 
Sơn La sang các tỉnh Băc Lào biểu diễn và giao lưu; phối hợp với các cơ sơ đào 
tạo và các huyện giáp biên tổ chức giao lưu văn hóa hóa, thể thao, tìm hiểu ve 
ỈỊch sử hình thành và phát triển 02 nước Việt Nam - Lào. Trong khuôn khổ hợp 
tác giữa tỉnh Sơn La với Vùng Midi-Pyrenees - Cộng hòa Pháp, phối hợp tổ chưc 
lê khánh thành Nhà văn hóa và du lịch bản Hua Tạt đã được triển khai’thực hiện 
với sự tài trợ của Vùng Midi-Pyrenees - Cộng hòa Pháp.

8. Công tác Ngưòi Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN)

Chủ trì tham mưu trình UBND tỉnh tỉnh ban hành Quyết định số 
1844/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 về việc ban hành Chương trình hành động về 
công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 
2020. Đe xuất với tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 
26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN tới các cấp, các ngành và 
các địa phương.

Đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp số liệu thân nhân 
người VNONN tren địa bàn tỉnh Sơn La, tham mưu, đề xuất trình tỉnh ban hành 
Chương trình hành động về công tác NVNONN giai đoạn 2013 - 2020 theo 
tinh than Nghị quyết 36 của Bộ chính trị; xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình
10 nam thưc hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị vê công tác 
Viet Nam ở nươc ngoai trinh tỉnh phê duyệt; phối hợp với Tạp chí Quê Hương 
thuọc Uy ban công tác về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao xây 
dựng trang thông tin quảng bá hình ảnh Sơn La; trình tỉnh cho phép Đoàn từ 
thiện Việt kieu CHLB Đức giao lưu, tặng quà, tổ chức từ thiện cho học sinh 
trương Tiểu học và Trung học cơ sở Háng Đồng huyện Băc Yên.

Hiện nay đang hoàn thiện hồ sa trình UBND tỉnh phê duyệt Đê án 
thành íập Hội ỉiên lạc với người Việt Nam ả  nước ngoài tỉnh Sơn La.

9 Công tác khen thưỏTig đối ngoại
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm
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Lào chuyển trao 478 Huân chương, Huy chương hữu nghị cho tập thể, cá nhân các 
đông chí Lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo 08 tỉnh Bắc Lào được Chủ tịch nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phối hợp tổ chức tiếp nhận 138 Huân chương, Huy chương các loại do 
Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trao tặng cho các tạp thể và các 
nhân tỉnh Sơn La.

Ngoài ra, năm 2014 phối hợp tham mưu tiếp nhận Huân chương Lao động 
hạng III của Chính phủ Lào tặng cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La; Đồng chí 
tỉnh Trưởng Xiêng Khoảng và tỉnh Trưởng tỉnh Xay Nha Bu Ly tặng Bằng khen 
cho Giám đốc Công ty cổ  phần Chiềng Sung và Công ty cổ  phần Chieng Sung.

10. Công tác thanh tra:
- Phối hợp tham gia đoàn công tác của Sở nắm tình hình kỳ giao ban 

công tác biên giới, thanh tra, kiêm tra tại huyện Sông Mã, sốp Cộp, Mộc Châu, 
Yên Châu, Sông Mã, sốp Cộp.

- Phối hơp với Ban biên giới và Ngoại vụ các huyện biên giới tổ chức 
tiến hành tự kiểm tra về quản lý nhà nước công tác đối ngoại, bảo vệ, quản lý 
biên giới quốc gia. Tổ chức quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về công 
tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; định kỳ hàng năm 
duy trì và thực hiện tôt công tác kê khai tài sản, thu nhập.

- Hoàn thiện báo cáo đảm bảo tiến độ thời gian theo yêu cầu của các cơ 
quan có thẩm quyền. Chủ động xây dựng kế hoạch công tác thanh tra hàng 
năm. Tiên hành kiêm tra công vụ tại các đơn vị thuộc Sở theo kế hoạch được 
phê duyệt. Tích cực triển khai thực hiện nội dung phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí tại đơn vị.

11. Công tác nội bộ

- Tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể cấp ủy 
chi bộ, cá nhân các đồng chí Lãnh đạo sở và đảng viên thuộc Chi bộ Sở 
Ngoại vụ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

- Thực hiện các nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 
găn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Tổ 
chức quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TƯ ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ban 
Thường vụ tỉnh ủy vê nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức. Tổ chức cho toàn thể cán bộ công chức ký 
Bản cam kết Chấp hành nghiêm và gương mẫu thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU.

- Hoàn thiện các nội dung đánh giá tổng kết hàng năm theo Hướng dẫn 
của tỉnh ủy và hồ sơ đánh giá, tổng k ỉt đề nghị xếp loại mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ trình UBND xem xét, quyết định.

- Hoàn thiện các báo cáo theo đê nghị của các cơ quan có thẩm quyền 
đảm bảo đúng tiến độ và thời gian; tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn 
bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo.

- Hoàn thiện việc xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 
2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo hướng dẫn của ban Tổ chức tỉnh ủy;

11



triển khai quy trình đề nghị bổ nhiệm 01 Phó Giám đôc Sở nguôn nhân sự tại 
chỗ; thực hiện quy trình bổ nhiệm 04 Lãnh đạo các phòng phòng chuyên môn 
thuộc sở; thực hiện điều động, bổ nhiệm công chức thuộc thẩm quyền phân cấp 
được giao.

- Trong công tác xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan: Đã tiến hành các 
bước xây dựng hoàn thành trụ sở làm việc, hiện nay công trình đã được bàn 
giao và đưa vào sử dụng.

- Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 
kinh phí quản lý hành chính theo tinh thần Nghị định 130/2005/NĐ-CP, ngày 
17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ; công tác cải cách hành chính; công tác 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, công tác Thi đua - 
Khen thưởng.

- Quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức hiện có, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ được giao; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với 
cán bộ công chức của cơ quan.

- Làm tốt công tác hậu cần phục vụ đón tiếp các đoàn khách nước ngoài 
thăm làm việc tại tỉnh và đoàn các Lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuân loi:• •

- Công tác Ngoại vụ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và tạo 
điêu kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự quan tâm phối hợp của 
các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn; sự chỉ đạo và hướng dan về chuyên 
môn nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 
các bộ, ngành trung ương liên quan.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác Ngoại vụ có phẩm chất chính trị tốt, nhiệt 
tình trong công tác, phần lớn được đào tạo cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm 
vụ và đang dần được trẻ hóa.

2. Hạn chế và nguyên nhân:

2.1. Trong công tác quản lý nhà nước về biên giới:

Tuy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới 
trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng di cư tự do 
vượt biên trái phép, buôn bán trái pháp luật. Nguyên nhân: Tập quan canh tằc vẩ 
sinh sông của một bộ phận nhân dân các dân tộc khu vực biên giới; đặc điểm quan 
hệ truyên thông thân tộc, dòng tộc của nhân dân hai bên khu vực biên giới trên địa 
ban tinh; tụy en bien giới địa bàn tỉnh Sơn La dài (250km) khó khăn trong công tác 
phôi họp giữa hai bên trong đấu tranh ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực khu vực 
biên giới.

2.2. Trong hợp tác quốc tế:

- Hợp tác Lào: Họp tác về kinh tế hai bên cùng có lợi còn hạn chế đầu tư 
hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho các tỉnh Bạn Lào gặp khó khăn do tỉnh Sơn La con 
là một tỉnh nghèo.
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- Hợp tác phi tập trung giữa tỉnh Sơn La với vùng Midi - Pyréneés (CH 
Pháp) chưa đẩy mạnh mở rộng quy mô hợp tác trên một số lĩnh vực mà phía 
Pháp có tiềm năng, thế mạnh.

- Công tác vận động, thu hút nguồn tài trợ của quốc gia, vùng lãnh thổ, 
các tô chức quốc tế phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh còn hạn chế. 
Nguyên nhân: Son La là một tỉnh miền núi, tiềm lực kinh tế còn yếu, ở xa các 
trung tâm kinh tế, xã hội lớn của đất nước, kết cấu hạ tầng còn thấp kém, khả 
năng cân đối nguồn đối ứng cho các dự án còn hạn hẹp.

2.3. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài:
Kết quả công tác vận động tuyên truyền về NVNONN chưa cao. Nguyên 

nhân: Cộng đồng người Sơn La ở nước ngoài tuy số lượng đông nhưng tiềm lực 
kinh tế ít, số có học vị cao không nhiều, đầu tư về quê hương chưa đáng kể. 
Chưa thành lập được Ban liên lạc NVNONN làm cơ sở tập hợp bà con để trao 
đối thông tin, tuyên truyền.

2.4. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại: Chưa tạo được sự phối 
hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các cấp, các ngành.

III. Bài học kinh nghiệm

Cấp ủy Chi bộ và tập thể Lãnh đạo Sở cần tăng cường chú trọng công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức cơ quan; tạo điều kiện cho cán 
bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ và nghiệp vụ 
nhăm nâng cao phâm chât chính trị, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ của công tác đôi ngoại trong thời kỳ hội nhập quôc tế sâu, rộng.

Thường xuyên phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác 
đối ngoại; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác đối 
ngoài trong tình hình hiện nay cho cán bộ, công chức.

Tăng cường mối đoàn kết nội bộ cơ quan, phát huy sức mạnh tập thể, 
phát động phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của CO' quan. 
Kịp thời biêu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong việc thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phần thứ hai
KÉ HOẠCH CÔNG TÁC 5 NĂM 2016-2020

I. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác đối ngoại 
trên địa bàn toàn tỉnh; bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, sự quản lý và 
điều hành thống nhất của Nhà nước về công tác đối ngoại ở địa phương. Mở 
rộng và nâng cao hiệu quả công tác đôi ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường 
quan hệ hữu nghị đặc biệt và họp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh 
Băc Lào; củng cố và mở rộng các mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các quốc 
gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế nhằm tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài 
phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả đương 
lôi đôi ngoại chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tích cực hội nhập quốc tế theo
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tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIII và Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

II. Nội dung kế hoạch công tác 5 năm 2016-2020

1. Công tác quản lý nhà nước về biên giói
Tiếp tục tham mưu cho tỉnh cử đại diện tham gia các Cuộc họp thường 

niên về biên giới lần thứ 24, 25, 26, 27, 28 giữa hai Chính phủ; tổ chức thành 
công các Cuộc họp giao ban biên giới định kỳ lần thứ 16, 17, 18, 19, 20 với 
tỉnh Hủa Phăn và lần thứ 11, 12, 13, 14, 15 với tỉnh Luông Pha Bang, nước
Cộng hòa DCND Lào. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan,
Uỷ ban nhân dân các huyện biên giới tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các 
nội dung Biên bản các cuộc họp giao nêu trên.

Tiếp tục phổi hợp với các ngành chuyên môn liên quan, ƯBND các 
huyện biên giới nắm tình hình thực hiện công tác biên giới; tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới để kịp thời tham mưu cho 
UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa Hai bên (nếu có).

- Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Hiệp định quy chế 
biên giới Việt Nam - Lào và quy chế khu vực biên giới đất liền theo Nghị định 
số: 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ. Tăng cường triển khai các 
khóa tập huân nâng cao trình độ chính trị và kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn của đội 
ngũ cán bộ, công chức, chiến sỹ làm công tác biên giới.

- Tổ chức Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Lóng Sập - Pa Háng và 
Lễ khai trương cặp cửa khẩu phụ Nậm Lạnh - Mường Pợ.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án thực hiện “Thỏa thuận giải quyết 
vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt 
Nam - Lào” địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Công tác quan hệ quốc tế

2.1. Hợp tác với các tỉnh của nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào

- Tiếp tục tham mưu cho tỉnh trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và 
hợp tác toàn diện với các tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào; căn cứ nội dung 
các văn bản đã ký kêt giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bạn Lào, với các nội dung 
cụ thê như sau:

+ Duy trì tốt việc trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn đại biểu 
câp ngành, liên ngành, câp huyện giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bạn nhằm tăng 
cường hợp tác toàn diện giữa hai bên.

+ Nhân dịp các ngày lễ lớn, những ngày kỷ niệm trọng đại nước 
CHDCND Lào và của các tỉnh Bạn Lào, tham mưu cho tỉnh có thư chúc mừng 
cử các đoàn đại biêu tham dự lễ kỷ niệm, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm 
tuyên truyên và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác Việt - Lào nói chung Sơn 
La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng.

- Phối hợp rà soát việc triển khai thực hiện các văn bản hợp tác đã ký 
giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh bạn Lào, trên cơ sở đó tham mưu cho tỉnh chỉ đạo
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các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện những nội 
dung hợp tác với các tỉnh bạn Lào đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, 
tránh dàn trải, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp 
bạn, góp phần đưa quan hệ hợp tác với các tỉnh Bắc Lào đi vào chiều sâu, nhằm 
tạo dựng mối quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi về kinh tế; vững mạnh về chính 
trị và quốc phòng, an ninh.

- Phối hợp tiếp nhận cán bộ, học sinh Lào sang học tiếng Việt, chuyên 
ngành tại các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời tham mưu 
cho tỉnh cử cán bộ, học sinh Sơn La sang học tập tại Lào theo chương trình họp 
tác giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào.

2.2. Mở rộng họp tác quốc tế

- Tiếp tục tham mưu cho tỉnh trong lĩnh vực mở rộng hợp tác quốc tế, tranh 
thủ sự ủng hộ và giúp đờ của các quốc gia, các tổ chức chức quốc tế và vùng lãnh 
thố. Ưu tiên các đối tác mà tỉnh đã có mối quan hệ, mở rộng quan hệ hợp tác với 
các đôi tác khác thông qua Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tô chức hữu nghị, các bộ, 
ngành trung ương... Vận động thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng thế mạnh 
của tỉnh, phù họp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp tục đề xuất tham mưu cho UBND tỉnh mở rộng họp tác và hội nhập 
quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức chức quốc 
tế và vùng lãnh thổ, ưu tiên các đối tác mà tỉnh đã có mối quan hệ, mở rộng 
hợp tác với các đối tác khác thông qua Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị, các bộ, ngành Trung ương...vận động thu hút đầu tư vào các lĩnh vực 
tiềm năng thế mạnh của tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương. Mở rộng quy mô và lĩnh vực hợp tác với vùng Midi - Pyrenees 
(Cộng hòa Pháp) trong giai đoạn mới; tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ 
hợp tác với các Đại sứ quán nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đề xuất tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa 
phương phối họp quản lý tốt các tổ chức PCPNN đang hoạt động trên địa bấn 
tỉnh; triển khai có hiệu quả chương trình xúc tiến vận động nguồn viện trợ của 
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO); phối hợp với Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị Việt Nam, Ban điêu phối viện trợ nhân dân mở lớp tập huấn bồi 
dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh.

- Tham mưu trình tỉnh cho phép tiếp tục mở rộng các dự án NGO đã hoạt 
động có hiệu quả trên địa bàn. Hàng năm tham mưu cho tỉnh mời một số cơ 
quan đại diện ngoại giao nước ngoài, đại diện các tổ chức quốc tế lên thăm làm 
việc tại tỉnh.

- Tiếp tục tìm kiếm thông tin đối tác để tham mưu cho tỉnh mở rộng quan 
hệ hợp tác tới các vùng, miền, lãnh thổ và các quốc gia khác trong khu vực và 
trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác phát trien kinh tế, chú trọng hợp 
tác với các địa phương của nước ngoài co điều kiện tương đồng với Sơn La.

- Duy trì mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các vùng lãnh thổ của 
các quôc gia, ưu tiên hợp tác về kinh tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
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3. Công tác Lãnh sự, lễ tân

3.1. Công tác đoàn vào, đoàn ra

Căn cứ Chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm được tỉnh phê duyệt, 
Chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp với các ngành liên quan thẩm định, tham 
mưu trình tỉnh cho phép các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại tỉnh; cử các 
đoàn và cán bộ của tỉnh đi công tác nước ngoài đảm bảo tuân thủ các quy định 
hiện hành (có dự kiên Đoàn vào, đoàn ra cấp tỉnh kèm theo).

3.2. Công tác lễ  tân

Hướng dẫn các ngành, địa phương các biện pháp lễ tân trong đón tiếp và 
làm việc với các đoàn khách quôc tê đến thăm làm việc trên địa bàn phù hợp 
với thông lệ quốc tế và phong tục tập quán của địa phương.

3.3. Quản lỷ người nước ngoài và thủ tục lãnh sự

Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tạo điều kiện cho thuận lợi 
cho các tố chức, cá nhân người nước ngoài cư trú, hoạt động theo các chương 
trình họp tác đã ký kết; Phối họp với Công an tỉnh nắm bắt tình hình các 
chuyên gia, người nước ngoài cư trú dài hạn, người nước ngoài thăm, làm việc 
tại tỉnh; giải quyêt các vụ việc liên quan đên người nước ngoài xảy ra trên địa 
bàn tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát hoạt 
động của các tô chức quôc tế, tô chức phi chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La; 
hướng dẫn cá nhân và tổ chức nước ngoài thực hiện nghiêm túc quy chế quản 
lý người nước ngoài.

Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị nộp Hộ chiếu Ngoại giao, Hộ chiếu 
Công vụ vê Sở Ngoại vụ quản lý theo quy định; đồng thời theo dõi, rà soát thời 
hạn các Hộ chiếu để kịp thời hướng dẫn thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung 
hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

4. Công tác ngưòi Việt Nam ở nước ngoài

Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai Chương trình hành động về công 
tác đôi với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2013 -  2020.

Tham mưu, đề xuất với Thường trực Hội liên lạc NVNONN tỉnh Sơn La 
tổ chức thực hiện Điều lệ của Hội.

5. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại
Tiếp tục phối họp tham mưu cho tỉnh chỉ đạo triển khai tốt Chỉ thị số 

21/CT-TTg ngày 6/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chiến lược 
phát triên thông tin đôi ngoại giai đoạn 2012 - 2020.

Thông qua các đoàn vào tham mưu cho tỉnh giới thiệu tiềm năng, quảng 
bá ve hình ảnh Sơn La nhằm tăng cường sự hiểu biết, hữu nghị, tin cậy va hợp 
tác đối với bạn bè Quốc tế tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa Sơn La và cọng đồng 
quốc tế; phối họp với các ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và to chức 
tốt các cuộc phỏng vấn của báo chí nước ngoài đối với Lãnh đạo tỉnh.
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Phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông, các ngành, địa phương liên 
quan tổ chức triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm theo kế hoạch 
đã được UBND tỉnh phê duyệt.

6. Công tác tìm kiếm ngưòi Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA)

Trên cơ sở kế hoạch của các Bộ, ngành Trung ương, chủ động tham mưu 
cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, huyện, thành phố có liên quan triển khai các 
đợt tìm kiêm người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

7. Công tác Thanh tra

Triển khai thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch, chương trình năm 
hàng năm đã đề ra, tập trung vào nội dung thực hiện chính sách, pháp luật, 
nhiệm vụ của cơ quan, tô chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Ngoại vụ; 
công tác giao ban biên giới thuộc các huyện, xã biên giới, công tác quản lý nhà 
nước về đối ngoại, biên giới, lãnh thổ quốc gia.

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết 
kiệm chông lãng phí tại đơn vị. Giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo; 
tiêp công dân thuộc thâm quyền giải quyết của Giám đốc Sở.

8. Công tác nội bộ:

- Thường xuyên quán triệt đến cán bộ, công chức các chủ trương của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, nhằm trang bị đầy đủ cho 
đội ngũ cán bộ, công chức những kiến thức mới nhất, phục vụ cho công tác 
chuyên môn, đồng thời không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng 
theo yêu câu công tác đáp ứng yêu câu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, 
vững mạnh; xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn 04 không về ma túy; tiếp tục thực hiện 
nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ 
thị sô 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí, đâu tranh phòng, chống tham nhũng trong các hoạt động của đơn vị.

Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức, quan 
tâm thực hiện đây đủ chê độ chính sách cho cán bộ, công chức, tạo điều kiện 
cho cán bộ, công chức được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ 
chuyên môn, lý luận. Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.

Thực hiện chủ trương sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo thế trận An ninh nhân 
dân, Quôc phòng toàn dân, tiếp tục triển khai đầy đủ kịp thời công tác huấn luyện 
tự vệ, đảm bảo kế hoạch chung của tỉnh. Đảm bảo tốt an ninh, an toàn công sở.

- Triển khai, thực hiện tốt đề án cải cách hành chính theo cơ chế "một 
cửa" tại đơn vị. Thực hiện nghiêm túc Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17 
tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 
dụng biên chê và kinh phí quản lý hành chính.

- Triên khai đây đủ kịp thời các văn bản đạo, hướng dẫn của Trung ương 
của tỉnh vê công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan. Tổ chức cho cá nhân, tập 
thê đăng ký danh hiệu thi đua, ký kết giao ước thi đua hàng năm. Phát động các
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phong trào thi đua yêu nước lồng ghép với các ngày lễ lớn của tỉnh và của đất 
nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan.

II. GIẢI PHÁP THỤ C HIỆN

1. Tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức Hữu 
nghị Việt Nam, các Bộ, ngành trung ương; sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các 
huyện, thành phô trong tỉnh; sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện của Ưỷ 
ban về các tố chức phi chính phủ nước ngoài; nhân dân các dân tộc trong tỉnh 
đế Sở Ngoại vụ làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các ngành, địa phương và 
đơn vị liên quan tổ chức triển khai các chương trình, nội dung văn bản hợp tác 
mà tỉnh Sơn La đã ký kết với phía đối tác nước ngoài, đặc biệt là nội dung các 
văn bản họp tác giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bạn Lào; triển khai có hiệu quả 
Chương trình xúc tiến vận động nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh 
Sơn La giai đoạn 2013 - 2020 ban hành kèm theo quyết định 1065/QĐ-UBND 
ngày 03 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh.

3. Trong quan hệ họp tác giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bạn Lào: Tham mưu 
cho tỉnh xem xét, tập trung vào những lĩnh vực phù hợp với khả năng và điều kiện 
của môi bên. Bên cạnh đó xem xét khả năng giúp đỡ các tỉnh Bạn một số lĩnh vực, 
nội dung theo đề nghị của bạn, phù họp với khả năng của tỉnh Sơn La.

4. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực mọi mặt 
cho đội ngũ làm công tác ngoại vụ. Từ đó thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 
của Sở là cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ quản lý Nhà nước các hoạt động đối ngoại trên địa bàn toàn tỉnh. 
Đông thời triển khai thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà 
nước ve đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sơn La, tranh thủ mọi nguồn lực cho sự 
phát triến kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Tăng cường công tác giao ban, nắm tình hình quản lý, triển khai các hoạt 
động đôi ngoại tại các địa phương trong tỉnh, đặc biệt tại các huyện biên giới.

6. Triển khai thực hiện tốt quy chế làm việc của cơ quan. Xây dựng kế 
hoạch công tác hàng tháng, hàng quý và quan tâm đến công tác kiểm tra, đôn 
đôc đầu mối các công việc.

7. Tiếp tục phối hợp tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chính 
sách đôi ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới; triển khai thực hiện 
nội dung Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội 
nhập quôc tế; chương trình đối ngoại của tỉnh đã đề ra, trong đó tập trung tổ 
chức thực hiện chương trình xúc tiến vận động viện trợ Phi chính phủ nước 
ngoài. Không ngừng cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài gắn thu hút đầu tư 
với giám sát quá trình thực thi, bảo đảm an ninh kinh tế, hiệu quả kinh tế - xã 
hội- môi trường.

IV. Kiến nghị
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1. Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh:

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Ngoại vụ để 
hoàn thành tốt hon nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục quan tâm, giao bổ sung kế hoạch vốn để thanh toán các chi phí 
thực hiện dự án Nhà ở, nhà làm việc Đội cắm mốc, kho tập kết mốc và trụ sở làm 
việc của Sở Ngoại vụ.

2. Đề nghị các ngành, địa phương và đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục 
quan tâm phối họp để triến khai có hiệu quả chương trình đối ngoại của tỉnh và 
các nhiệm vụ mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế của tỉnh đề ra.

V. Tổ chức thưc hiên• •

1. Căn cứ nội dung kế hoạch triển khai công tác ngoại vụ 5 năm, giao các 
phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm đế 
giúp Lãnh đạo Sở tố chức thực hiện các lĩnh vực công việc được giao nhằm 
thực hiện có hiệu quả kê hoạch công tác 5 năm 2016-20120.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những phát sinh đột xuất thì 
các phòng chuyên môn thuộc sở sẽ báo cáo tập thể Lãnh đạo Sở để có sự điều 
chỉnh cho phù hợp theo từng nội dung cụ thể.

3. Giao các đồng chí Phó giám đốc Sở được phân công phụ trách các lĩnh 
vực công tác, lãnh đạo các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm giúp Giám đốc 
hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạh phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Sở 
Ngoại vụ./.

Nơi nhận:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, VP 

(MP-09b).

Cầm Văn Phương

SỞ 
NGOẠI V
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